


Tiêu chí 1.2 1 [H1-1.2-01] Quyết định thành lập 

hội đồng trường 

4332/QĐ-UBND Krông 

Nô ngày 01/11/2021 

UBND Krông Nô  

 2 [H1-1.2-02] Quyết định thành lập 

hội đồng thi đua 

khen thưởng 

 Hiệu trưởng  

 3 [H1-1.2-03] Quyết định thành lập 

hội đồng tư vấn học 

sinh 

 Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

 4 [H1-1.2-04] Quyết định thành lập 

hội đồng chấm sáng 

kiến kinh nghiệm 

cấp trường 

 Hiệu trưởng  

 5 [H1-1.2-05] Quyết định thành lập 

hội đồng chấm thi 

giáo viên dạy giỏi 

cấp trường 

 Hiệu trưởng  

 6 [H1-1.2-06] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết hàng năm 

 Hiệu trưởng  

 7 [H1-1.2-07] Sổ nghị quyết của 

nhà trường và Nghị 

quyết của Hội đồng 

trường  

 Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

Tiêu chí 1.3 1 [H1-1.3-01] Quyết định tổ chức 

công Đoàn 

 Chủ tịch công đoàn Lưu HS CĐ 

 



 2 [H1-1.3-02] Quyết định tổ chức 

Đội thiếu niên Tiền 

phong Hồ Chí Minh 

 TPT Đội Lưu hồ sơ Đội 

 

 3 [H1-1.3-03] Kế hoạch hoạt động 

Công Đoàn 

 CT Công Đoàn Lưu HS Công 

Đoàn 

 

 4 [H1-1.3-04] Kế hoạch hoạt động 

Liên Đội 

 TPT Đội Lưu hồ sơ Đội 

 

 5 [H1-1.3-05] Quyết định kiểm tra 

công Tác Đội 

 Phòng GD, Hội 

đồng Đội 

Lưu hồ sơ Đội 

 

 6 [H1-1.3-06] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết Công Đoàn 

 BCH Công Đoàn Lưu Công Đoàn 

 

 7 [H1-1.3-07] Kết quả đánh giá của 

Hội đồng Đội Huyện 

 Hội đồng Đội 

Huyện 

Lưu Văn thư 

 

 8 [H1-1.3-08] Kết quả đánh giá của 

Công Đoàn cấp trên 

 Công Đoàn ngành Lưu HS Công 

Đoàn 

 

 9 [H1-1.3-09] Kết quả phân loại 

loại Đảng 

 Đảng ủy Xã Lưu Chi Bộ 

 

 10 [H1-1.3-10] Biên bản họp chi bộ    

Tiêu chí 1.4 1 [H1-1.4-01] Quyết định bổ nhiệm  UBND Huyện  



hiệu trưởng  

 2 [H1-1.4-02] Quyết định bổ nhiệm  

phó hiệu trưởng 

 UBND Huyện Lưu CM 

 

 3 [H1-1.4-03] Quyết định thành lập 

tổ chuyên môn 

 Hiệu trưởng Lưu văn thư 

 

 4 [H1-1.4-04] Quyết định thành lập 

tổ văn phòng 

 Hiệu trưởng Lưu văn thư 

 

 5 [H1-1.4-05] Kế hoạch hoạt động 

của tổ chuyên môn 

 Tổ trưởng tổ CM Lưu văn thư 

 

 6 [H1-1.4-06] Chuyên đề của tổ 

chuyên môn 

 Tổ trưởng tổ CM Lưu văn thư 

 

 7 [H1-1.4-07] Kế hoạch hoạt động 

của tổ văn phòng 

 Tổ trưởng tổ CM Lưu Văn thư 

 8 [H1-1.4-08] Báo cáo của các tổ  Tổ trưởng tổ CM Lưu Văn thư 

Tiêu chí 1.5 1 [H1-1.5-01] Danh sách lớp học  Hiệu trưởng Lưu Văn thư 

 2 [H1-1.5-02] Báo cáo sơ kết, tổng 

kết 

 Hiệu trưởng Lưu Văn thư 

 3 [H1-1.5-03] Sổ chủ nhiệm  Hiệu trưởng Lưu Văn thư 

 4 [H1-1.5-04] Biên bản đại hội lớp    



 5 [H1-1.5-05] Sổ gọi tên ghi điểm   Lưu Văn thư 

 

Tiêu chí 1.6 1 [H1-1.6-01] Sổ quản lý và hồ sơ 

lưu trữ các văn bản, 

công văn đi, đến 

 Văn thư Lưu văn thư 

 

 2 [H1-1.6-02] Sổ quản lý tài sản  Kế toán Lưu kế toán 

 

 3 [H1-1.6-03] Báo cáo tài chính  Kế toán Lưu kế toán 

 

 4 [H1-1.6-04] Quy chế chi tiêu nội 

bộ 

 Hiệu trưởng Lưu kế toán 

 

 5 [H1-1.6-05] Báo cáo kiểm kê tài 

sản hàng năm 

 Kế toán Lưu Kế toán 

 

 6 [H1-1.6-06] Phần mềm kế toán  Kế toán Lưu Kế toán 

 

 7 [H1-1.6-07] Tờ trình, văn bản đề 

nghị của nhà trường 

về tạo nguồn tài 

chính 

 Kế toán Lưu kế toán 

 

Tiêu chí 1.7 1 [H1-1.7-01] Hồ sơ kiểm tra đánh 

giá giáo viên, nhân 

viên 

 Hiệu trưởng Lưu văn thư 

 



 2 [H1-1.7-02] Biên bản hội nghị 

cán bộ công chức, 

viên chức 

 Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

 3 [H1-1.7-03] Kế hoạch năm học  Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

 4 [H1-1.7-04] Kế hoạch bồi dưỡng 

thường xuyên 

 Hiệu trưởng Lưu chuyên môn 

 

 5 [H1-1.7-05] Công văn đi tập 

huấn 

 CBGV, NV Lưu Văn thư 

 

 6 [H1-1.7-06] Giấy chứng nhận 

hoàn thành 

CDNNGVTHCS 

2021 Cá nhân  

 7 [H1-1.7-07] Giấy CN hoàn thành 

tập huấn module 

2021 Cá nhân  

Tiêu chí 1.8 1 [H1-1.8-01] Kế hoạch chuyên 

môn  

 P. hiệu trưởng Lưu chuyên môn 

 

 2 [H1-1.8-02] Biên bản họp chuyên 

môn 

 P. hiệu trưởng Lưu chuyên môn 

 

 3 [H1-1.8-03] Sổ ghi đầu bài  Hiệu trưởng Lưu văn thư 

 

 4 [H1-1.8-04] Thời khóa biểu  P.hiệu trưởng Lưu chuyên môn 



 

 5 [H1-1.8-05] Hồ sơ thao giảng và 

hồ sơ kiểm tra nội bộ 

 Phó hiệu trưởng 

Phó hiệu trưởng 

Lưu chuyên môn 

Lưu chuyên môn 

 

 6 [H1-1.8-06] Kế hoạch thi học 

sinh giỏi và phụ đạo 

học sinh yếu kém 

 Phó hiệu trưởng Lưu chuyên môn 

 

 7 [H1-1.8-07] Quy chế phối hợp 

Nhà trường và Phụ 

huynh học sinh 

 Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

 8 [H1-1.8-08] Hồ sơ Phòng chống 

bạo lực học đường 

 Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

Tiêu chí 1.9 1 [H1-1.9-01] Biên bản họp hội 

đồng 

  Lưu hiệu trưởng 

 

 2 [H1-1.9-02] Nghị quyết hội nghị 

công chức - viên 

chức 

  Lưu hiệu trưởng 

 

 3 [H1-1.9-03] Quy chế dân chủ nhà 

trường 

 Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

 4 [H1-1.9-04] Báo cáo thanh tra 

nhân dân 

  Lưu HS CĐ 

 



 5 [H1-1.9-05] Báo cáo quy chế dân 

chủ của nhà trường 

  Lưu hiệu trưởng 

 

Tiêu chí 1.10 1 [H1-1.10-01] Quyết định thành lập 

Đội an ninh trật tự 

  lưu hiệu trưởng 

 

 2 [H1-1.10-02] Hộp thư góp ý    

 3 [H1-1.10-03] Camera giám sát    

 4 [H1-1.10-04] Biên bản sinh hoạt 

lớp 

  Lưu văn thư 

 

 5 [H1-1.10-05] Biên bản họp hội 

đồng trường 

 Hiệu trưởng Lưu hiệu trưởng 

 

Tiêu chí 2.1 1 [H2-2.1-01] Chứng chỉ đã qua 

lớp bồi dưỡng, tập 

huấn về chuyên 

môn, nghiệp vụ, 

quản lí 

16/1/2013. 06/11/2009 CBGV, NV Lưu Văn thư 

 2 [H2-2.1-02] Kết quả đánh giá 

chuẩn hiệu trưởng, 

phó hiệu trưởng 

28/5/2021 Trường THCS Đăk 

sôr 

Lưu Văn thư 

 3 [H2-2.1-03] Các văn bản triệu tập 

tham dự các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn 

số 30/CV/BTGHU ngày 

29/9/2020 

Số 258/PGDĐT ngày 

25/5/2021 

BAN TUYÊN 

GIÁO Krông Nô 

Phòng GDĐT 

Lưu Văn thư 

 



 4 [H2-2.1-04] Quyết định khen 

thưởng 

 UBND huyện 

Krông Nô 

Lưu Văn thư 

 

Tiêu chí 2.2 1 [H2-2.2-01] Bảng phân công 

chuyên môn của nhà 

trường; 

 Chuyên môn nhà 

trường 

Lưu chuyên môn 

 

 2 [H2-2.2-02] Danh sách giáo viên 

có thông tin về trình 

độ đào tạo 

 Trường THCS Đắk 

Sôr 

Lưu Văn thư 

 

 3 [H2-2.2-03] Văn bằng, chứng chỉ 

của giáo viên 

  Lưu Văn thư 

 

 4 [H2-2.2-04] Bảng tổng hợp kết 

quả đánh giá, xếp 

loại chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên 

hàng năm. 

   

 5 [H2-2.2-05] Kế hoạch hoạt động 

trải nghiệm hướng 

nghiệp 

  Lưu chuyên môn 

 

 6 [H2-2.2-06] Giáo án HĐNGLL, 

giáo dục hướng 

nghiệp 

  Lưu văn thư 

 

 7 [H2-2.2-07] Kết quả cuộc thi 

KH,KT được cấp có 

thẩm quyền công 

   



nhận 

 8 [H2-2.2-08] Giấy chứng nhận đạt 

giải các cuộc thi 

KHKT, thanh thiếu 

niên sáng tạo. 

 Phòng giáo dục  

 9 [H2-2.2-09] Báo cáo tổng kết 

hàng năm 

 Hiệu trưởng  

Tiêu chí 2.3 1 [H2-2.3-01] Quyết định phân 

công nhiệm vụ nhân 

viên hàng năm 

 Hiệu trưởng Lưu văn thư 

 2 [H2-2.3-02] Bằng cấp, chứng chỉ, 

công văn tập huấn 

của nhân viên 

  Lưu văn thư 

 3 [H2-2.3-03] Xếp loại viên chức 

hàng năm 

 Hiệu trưởng Lưu văn thư 

Tiêu chí 2.4 1 [H2-2.4-01] Hồ sơ tuyển sinh 

hàng năm 

 Trường THCS Đắk 

Sôr 

Lưu hiệu trưởng 

 

 2 [H2-2.4-02] Báo cáo của tổ tư 

vấn tâm lý HS hàng 

năm 

   

 3 [H2-2.4-03] Quyết định khen 

thưởng học sinh có 

thành tích trong học 

tập và rèn luyện 

 Trường THCS Đắk 

sôr 

Lưu hiệu trưởng 

 



 4 [H2-2.4-04] Danh sách Hs đạt 

giải trong các cuộc 

thi  

   

 5 [H2-2.4-05] Các kế hoạch hoạt 

động ngoại khóa của 

Liên đội 

  Lưu hồ sơ Đội 

 

Tiêu chí 3.1 1 [H3-3.1-01] Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

   

 2 [H3-3.1-02] Hình ảnh cổng 

trường, tường rào 

   

 3 [H3-3.1-03] Hình ảnh sân chơi, 

bãi tập 

   

Tiêu chí 3.2 1 [H3-3.2-01] Hình ảnh phòng học    

 2 [H3-3.2-02] Hình ảnh phòng học 

bộ môn 

   

 3 [H3-3.2-03] Hình ảnh phòng Đội    

 4 [H3-3.2-04] Hình ảnh phòng 

truyền thống, Đoàn 

Đội, thư viện 

   

 5 [H3-3.2-05] Hình ảnh phòng thư 

viện 

   

Tiêu chí 3.3 1 [H3-3.3-01] Hình ảnh các phòng    



khối hành chính 

 2 [H3-3.3-02] Ảnh phòng: Nghệ 

thuật, tin học, truyền 

thống, Đội 

   

 3 [H3-3.3-03] Hình ảnh: Nhà để xe 

cho giáo viên và học 

sinh 

   

 4 [H3-3.3-04] Biên bản kiểm tra tài 

sản 

 Trường THCS Đắk 

Sôr 

 

 5 [H3-3.3-05] Hóa đơn, chứng từ    Lưu kế toán 

 

 6 [H3-3.3-06] Sổ quản lý tài sản, 

thiết bị giáo dục 

   

Tiêu chí 3.4 1 [H3-3.4-01] Hình ảnh nhà vệ sinh 

giáo viên, học sinh 

   

 2 [H3-3.4-02] Hệ thống nước sạch, 

cấp thoát nước 

   

 3 [H3-3.4-03] Hình ảnh hố xử lý 

rác thải 

   

 4 [H3-3.4-04] Hợp đồng thu gom 

rác thải 

   

 5 [H3-3.4-05] Hình ảnh thùng đựng    



rác có nắp đậy 

 6 [H3-3.4-06] Hợp đồng cấp nước 

sạch 

   

Tiêu chí 3.5 1 [H3-3.5-01] Thiết bị văn phòng  Phạm Thị Oanh  

 2 [H3-3.5-02] Thiết bị dạy học, 

thiết bị tự làm 

 Phạm Thị Oanh  

 3 [H3-3.5-03] Bản kiểm kê, hóa 

đơn sửa chữa thiết bị 

 Kế toán Lưu kế toán 

 

 4 [H3-3.5-04] Hợp đồng kết nối 

mạng  LAN, internet 

 Viettel, vnpt Krông 

nô 

Lưu văn thư 

 

 5 [H3-3.5-05] Hình ảnh phòng tin 

học 

 Nhà trường  

 6 [H3-3.5-06] danh mục các thiết 

bị 

 Các tổ chuyên môn  

 7 [H3-3.5-07] kế hoạch mua sắm 

và tự làm ĐDH 

   

 8 [H3-3.5-08] Hình ảnh phòng bộ 

môn  

 Trường THCS Đăk 

Sôr 

 

Tiêu chí 3.6 1 [H3-3.6-01] Tờ trình xin mua bổ 

sung CSVC cho Thư 

viện 

hàng năm Thư viện  



 2 [H3-3.6-02] Kế hoạch quyên góp hàng năm Thư viện  

 3 [H3-3.6-03] Các loại sách, báo, 

tạp chí 

Hàng năm   

 4 [H3-3.6-04] Hình ảnh phòng Thư 

viện 

   

 5 [H3-3.6-05] Danh mục SGK, 

STK, Sách truyện 

 Thư viện  

 6 [H3-3.6-06] Sổ mượn trả sách 

của GV, HS, Sổ 

thống kê bạn đọc 

 Thư viện  

 7 [H3-3.6-07] Kế hoạch năm học, 

kế hoạch ngày hội 

đọc sách 

 Thư viện  

 8 [H3-3.6-08] Giới thiệu sách  Thư viện  

 9 [H3-3.6-09] Biên bản kiểm kê  Thư viện  

Tiêu chí 4.1 1 [H4-4.1-01] Kế hoạch huy động 

phụ huynh học sinh 

tự nguyện đóng góp 

và quản lí sử dụng 

các khoản đóng góp 

tự nguyện của hội 

phụ huynh 

 BCH hội cha mẹ 

học sinh 

 

 

 2 [H4-4.1-02] Biên bản họp phụ 

huynh học sinh học 

 BCH hội phụ Lưu KT 



kì 1 huynh học sinh  

 3 [H4-4.1-03] Sổ kế hoạch chủ 

nhiệm 

 Giáo viên làm 

công tác chủ nhiệm 

 

 4 [H4-4.1-04] Tin nhắn LLĐT  Giáo viên chủ 

nhiệm 

 

 5 [H4-4.1-05] Quy chế phối hợp 

giữa nhà trường với 

chính quyền và phụ 

huynh 

 Hiệu trưởng  

Tiêu chí 4.2 1 [H4-4.2-01] Văn bản tham mưu 

với cấp ủy Đảng, 

chính quyền địa 

phương 

 Hiệu trưởng  

 2 [H4-4.2-02] Báo cáo tổng kết 

công tác đội 

 Tổng phụ trách  

 3 [H4-4.2-03] Danh sách khen 

thưởng hàng năm 

 Chuyên môn nhà 

trường 

 

 4 [H4-4.2-04] Kế hoạch ngoại khóa  Tổng phụ trách đội  

Tiêu chí 5.1 1 [H5-5.1-01] Kế hoạch chuyên 

môn 

 Chuyên môn nhà 

trường 

Lưu CM 

 

 2 [H5-5.1-02] lịch báo giảng - sinh 

hoạt chuyên môn 

 chuyên môn nhà 

trường 

Lưu VT  

 



 3 [H5-5.1-03] Kế hoạch giáo dục 

chuyên môn - tổ 

 chuyên môn - tổ 

trưởng - giáo viên 

Lưu CM 

 

 4 [H5-5.1-04] báo cáo chuyên môn  chuyên môn Lưu CM 

 

 5 [H5-5.1-05]  Biên bản chuyên 

môn - tổ chuyên 

môn 

 chuyên môn - tổ 

trưởng chuyên 

môn 

Lưu VT - CM 

 

 6 [H5-5.1-06] báo cáo tổng kết 

chuyên môn - nhà 

trường 

 Chuyên môn Lưu CM 

 

 7 [H5-5.1-07] Lịch bồi dưỡng, phụ 

đạo học sinh 

 P.hiệu trưởng Lưu chuyên môn 

 

 8 [H5-5.1-08] Bảng tổng hợp kết 

quả giáo dục học 

sinh. 

  Lưu VT 

 

Tiêu chí 5.2 1 [H5-5.2-01] Kế hoạch chuyên 

môn năm học  

 P.hiệu trưởng Lưu hồ sơ 

chuyên môn 

 

 2 [H5-5.2-02] Thời khóa biểu và 

phân công chuyên 

môn  

 P.hiệu trưởng Lưu hồ sơ 

chuyên môn 

 

 3 [H5-5.2-03] Báo cáo tổng kết   Hiệu trưởng Lưu hồ sơ nhà 



trường  

 4 [H5-5.2-04] Các chuyên đề báo 

cáo, chủ đề, sáng 

kiến  kinh nghiệm. 

  Lưu hồ sơ 

chuyên môn  

 

 5 [H5-5.2-05] Sổ chủ nhiệm   Lưu văn thư 

 

 6 [H5-5.2-06] Kế hoạch giảng dạy 

và ghi chép sinh hoạt 

chuyên môn, dự giờ, 

lớp. 

  Lưu Văn thư 

 

 7 [H5-5.2-07] Kết quả thi học sinh 

giỏi văn hóa, thể 

thao, văn nghệ cấp 

huyện, cấp tỉnh, ... 

   

 8 [H5-5.2-08] Các hình thức khen 

thưởng dành cho 

viên, học sinh về các 

môn học, nghệ thuật, 

được cấp phép thẩm 

định công nhận. 

  Lưu chuyên môn  

 

 9 [H5-5.2-09] Kế hoac̣h bồi dưỡng 

hoc̣ sinh giỏi, phu ̣

đaọ hoc̣ sinh yếu 

kém  

   



Tiêu chí 5.3 1 [H5-5.3-01] Giáo án giáo dục địa 

phương 

 Hà Thị Dần,  

Đỗ Thị Tuyên 

Lưu văn thư  

 

 2 [H5-5.3-02] Kế hoạch giáo dục 

địa phương 

 P. Hiệu trưởng  

 3 [H5-5.3-03] Biên bản sinh hoạt tổ 

chuyên môn 

 Tổ văn sử địa Lưu văn thư 

 

 4 [H5-5.3-04] Biên bản kiểm tra hồ 

sơ giáo viên 

 Tổ văn sử địa Lưu văn thư 

 

 5 [H5-5.3-05] Báo cáo chất lượng 

giáo dục địa phương 

hàng năm 

 Tổ Văn Sử Địa Lưu văn thư 

 

Tiêu chí 5.4 1 [H5-5.4-01] Kế hoạch hoạt động 

trải nghiệm hướng 

nghiệp 5 năm 

Từ năm 2016-2017 đến 

2020-2021 

Phó hiệu trưởng  

 2 [H5-5.4-02] Giáo án hướng 

nghiệp 

 Giáo viên dạy 

hướng nghiệp 

 

 3 [H5-5.4-03] Phân công chuyên 

môn 

Từ năm 2016-2021 Phó hiệu trưởng  

 4 [H5-5.4-04] Hình ảnh trãi 

nghiệm, hướng 

nghiệp...  

   

 5 [H5-5.4-05] Báo cáo sơ kết, tổng    



kết năm học 

Tiêu chí 5.5 1 [H5-5.5-01] Sổ gọi tên ghi điểm    Lưu văn thư  

 

 2 [H5-5.5-02] Hoạt động ngoài giờ 

lên lớp  

  lưu Văn thư  

 

 3 [H5-5.5-03] Kế hoạch ngoại 

khóa, cuộc thi liên 

đội  

   

 4 [H5-5.5-04] Sổ ghi kế hoạch 

giảng dạy và ghi 

chép sinh hoạt 

chuyên môn, dự giờ, 

thăm lớp. 

  Lưu văn thư 

 

Tiêu chí 5.6 1 [H5-5.6-01] Bảng thống kê xếp 

loại HL - HK, bỏ 

học lưu ban từ 2016-

2020 

Năm 2020-2021 

Năm học: 2016 đến 

2020 

Phó hiệu trưởng  

 2 [H5-5.6-02] Kế hoạch hoạt động 

trải nghiệm hướng 

nghiệp 

Năm 2020-2021 

Từ năm 2016-2021 

Phó hiệu trưởng  

Tiêu chí 

M4.3 

1 [H6-M4-3-01] Học sinh tham gia 

thi khoa học kĩ thuật 

   

 2 [H6-M4-3-02] Giấy chứng nhận 

khoa học kĩ thuật                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                             



 

Tiêu chí 

M4.6 

1 [H6-M4-6-01] Giấy khen tập thể 

LĐTT 

  Lưu văn thư 

 

 


